
STT Mô hình

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ PHỐI 

HỢP/ THEO DÕI ĐỂ THỰC 

HIỆN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH

Kết quả, tiến độ triển khai triển khai

I

1
 Mô hình 1: Triển khai 53 

dịch vụ công thiết yếu

- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp/ thực hiện: C06, các 

sở, ngành, địa phương cung cấp 

DVC

Theo dõi, đôn đốc: Văn phòng 

UBND tỉnh.C5

Đánh giá: Triển khai theo lộ trình

- Hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP ; 15/28 dịch 

vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trong đó 22 thủ 

tục thuộc thẩm quyền của địa phương); 04/23 dịch vụ công theo Quyết định số 

206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó 22 thủ tục thuộc 

thẩm quyền của địa phương)

- UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo triển khai các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, 

nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp DVC tại địa bàn tỉnh.
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Mô hình 2: Tự động hóa 

Trung tâm hành chính công 

thông qua tương tác Kiosk

- Chủ trì: VPUBND tỉnh

- Phối hợp/thực hiện: C06, Sở 

Khoa học và Công nghệ, CAT, 

DN

- Theo dõi, đôn đốc: Văn phòng 

UBND tỉnh

Đánh giá tiến độ: Chậm tiến độ 

Kết quả cụ thể: Văn phòng UBND tỉnh triển khai theo Công văn số 4443/UBND-

KSTTHC ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh (giao thực hiện trong năm 2024 theo chỉ 

đạo tại Chỉ thị số 27/CT-TTg). Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã ban hành 

Công văn số 14/PVHCC ngày 07/3/2024, Công văn số 39/PVHC ngày 04/6/2025 đề 

nghị Văn phòng UBND tỉnh đầu tư lắp đặt 02 kiosk phục vụ tổ chức, cá nhân thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (chưa có 

sản phẩm)
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Mô hình 3: Xây dựng tối 

thiểu 20 dịch vụ công 

không sử dụng hồ sơ giấy

Chủ trì:  Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp/thực hiện: Sở Khoa 

học và Công nghệ, C06.

- Theo dõi, đôn đốc: Văn phòng 

UBND tỉnh.

Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

Kết quả cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 

22/5/2024 về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử 

dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Sơn La (tổng số 43 Thủ tục hành chính)

PHỤ LỤC II

 30 MÔ HÌNH ĐỀ ÁN 06

NHÓM TIỆN ÍCH PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT TTHC VÀ CUNG CẤP DVC TRỰC TUYẾN (05 MÔ HÌNH)
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Mô hình 4: Lưu trữ, chứng 

thực các giấy tờ tài liệu 

điện tử phục vụ người dân, 

doanh nghiệp tham gia môi 

trường số.

- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp/thực hiện: DN, Các 

sở, ngành, địa phương

- Theo dõi, đôn đốc: Văn phòng 

UBND tỉnh

Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

Kết quả cụ thể: Đã hoàn thành triển khai, chính thức đưa kho dữ liệu của tổ chức, cá 

nhân thuộc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La vào hoạt 

động, triển khai kết nối với kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia; đã cập nhật, bổ sung, tích hợp giải pháp ký số từ xa đối với chữ ký số công 

cộng do doanh nghiệp cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh. Việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đang tiếp tục được triển 

khai, thực hiện theo quy định.

5

Mô hình 5: Triển khai cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến 

trên VNeID

Chủ trì: Công an tỉnh

Phối hợp/thực hiện: VPUB, Sở 

Khoa học và Công nghệ, các sở, 

ngành, địa phương

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉn

Đánh giá tiến độ: Triển khai theo lộ trình

Kết quả cụ thể: Đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến đã tích hợp trên VNeID (thông báo lưu trú, sử dụng tài khoản VNeID đăng 

nhập cổng dịch vụ công để thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký thường trú, tạm 

trú; đăng ký, cấp biển số xe lần đầu, cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID…) .

II

6

Mô hình 6: Khám chữa 

bệnh sử dụng thẻ CCCD và 

VNeID

Chủ trì: Sở Y tế

Phối hợp/thực hiện: C06, 

BHXH, CAT, Sở KHCN, DN

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

* Kết quả cụ thể: Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-SYT ngày 03/7/2023 về 

triển khai mô hình Đề án 06/CP tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sơn 

La. Đến nay, Toàn tỉnh có 226/226 cơ sở khám chữa bệnh BHYT tiếp đón bệnh nhân 

sử dụng thẻ Căn cước/CCCD, VNeID đi khám chữa bệnh, số lượt tra cứu trong quý I 

là 211.520 lượt, tra cứu thành công 183.803 lượt, đạt tỉ lệ 86,9%.
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Mô hình 7: Triển khai tại 

các điểm công chứng, 

chứng thực

Chủ trì: Sở Tư pháp

Phối hợp/thực hiện: C06, DN, 

Sở KHCN

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành thí điểm. Đề xuất không tiếp tục nhân rộng

* Kết quả cụ thể: 

Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 892/STP-HCTP&BTTP ngày 08/9/2023 về tổ 

chức triển khai mô hình Đề án 06/CP gửi các tổ chức hành nghệ công chứng trên địa 

bàn tỉnh để thực hiện. Đến nay, đã phối hợp với Viettel Sơn La triển khai thi điểm mô 

hình tại Phòng công chứng tỉnh Sơn La (tại địa chỉ tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thông qua hình thức Hệ thống xác thực Viettel 

IDChek-MobileApp)  khi thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực công 

chứng. Sau thời gian thí điểm, đơn vị đề xuất không tiếp tục thực hiện mô hình liên 

quan đến hiệu quả và kinh phí đầu tư.

NHÓM TIỆN ÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI (16 MÔ HÌNH)
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Mô hình 8: Triển khai nền 

tảng quản lý lưu trú tại: 

Nhà trọ; Nhà nghỉ; Khách 

sạn 2-3*; Khách sạn 4*; 

Khách sạn 5*; Nhà khách; 

Nhà công vụ

Chủ trì: Công an tỉnh

Phối hợp/thực hiện: C06, SVH-

TT&DL

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

* Kết quả cụ thể: Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 454/CAT-PC06 ngày 

06/3/2023 để chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Đã 

tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM cho các cơ sở kinh doanh 

lưu trú tại 03 địa bàn: Thành phố Sơn La, Mai Sơn, Mộc Châu (là các địa bàn có số 

lượng cơ sở lưu trú lớn), đồng thời cung cấp tài liệu để Công an huyện, thành phố tiếp 

tục tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện. Đến nay  đã có 199 cơ sở 

triển khai sử dụng phần mềm với trên 250.000 khách thông báo lưu trú
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Mô hình 9: Triển khai nền 

tảng quản lý lưu trú tại Cơ 

sở khám chữa bệnh

Chủ trì: Công an tỉnh

Phối hợp/thực hiện: C06, SYT, 

Sở Khoa học và Công nghệ

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Tiến độ thực hiện: Hoàn thành và duy trì thực hiện

* Kết quả cụ thể: Công an tỉnh: (1) đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở 

khám chữa bệnh triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm thông báo lưu trú ASM; 

(2) ban hành Công văn số 2827/CAT-QLHC ngày 15/8/2023 gửi sở Y tế về việc phối 

hợp triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở khám chữa bệnh; 

(3) đã tổ chức kiểm tra cư trú và hướng dẫn 06 Bệnh viện lớn đóng trên địa bàn thành 

phố Sơn La thực hiện việc thông báo lưu trú qua phần mềm ASM. Đến nay đã có 14 

cơ sở khám chữa bệnh khai phần mềm lưu trú ASM, lũy kế có trên 60.000 lượt thông 

báo lưu trú phát sinh qua ASM
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Mô hình 10: Triển khai 

Camera AI kiểm soát 

ra/vào tại Khu du lịch

Chủ trì: Sở VH-TT&DL

Phối hợp/thực hiện: Sở Khoa 

học và Công nghệ, C06

Theo dõi, đôn đốc: Sở Khoa học 

và Công nghệ

* Đánh giá tiến độ: Đang triển khai

* Kết quả cụ thể: Đã triển khai thí điểm Camera AI kiểm soát ra/vào tại Khu di tích 

Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La
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Mô hình 11: Triển khai tại 

các cơ sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT (Cơ sở 

cầm đồ; Cơ sở dịch vụ bảo 

vệ; Dịch vụ thừa phát lại; 

Cơ sở khác)

Chủ trì: Công an tỉnh

Phối hợp/thực hiện: Sở Khoa 

học và Công nghệ, C06

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành thí điểm. Đề xuất không triển khai nhân rộng

* Kết quả cụ thể: Công an tỉnh Sơn La, UBND thành phố SƠn La phối hợp Viettel 

Sơn La đã  đã lựa chọn và triển khai thí điểm giải pháp miễn phí (Viettel 

IDCheck_MobileApp)  do Viettel Sơn la cung cấp tại 02 cơ sở kinh doanh tại địa bàn 

thành phố Sơn La (tổ chức lễ ra mắt mô hình ngày 12/11/2024). Sau thời gian thí 

điểm, đề xuất không triển khai nhân rộng do hiệu quả mang lại không cao, kinh phí 

đầu tư thiết bị và sử dụng dịch vụ cao.



4

STT Mô hình

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ PHỐI 

HỢP/ THEO DÕI ĐỂ THỰC 

HIỆN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH

Kết quả, tiến độ triển khai triển khai

12

Mô hình 12: Triển khai 

thiết bị giám sát thi cử, sát 

hạch lái xe

Chủ trì: Công an tỉnh

Phối hợp/thực hiện: Sở Khoa 

học và Công nghệ, C06

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiên độ: Đang triển khai

* Kết quả cụ thể: Sở Giao thông và vận tải đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, 

có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, các trung tâm sát hạch lái xe 

cơ giới đường bộ để rà soát, dự kiến nhu cầu mua sắm thiết bị xác minh di động phục 

vụ triển khai mô hình giám sát thi cử, sát hạch lái xe; đồng thời có văn bản gửi Trung 

tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đăng ký mua sắm, triển khai thí điểm tại 01 trung tâm 

sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh (Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đã đầu tư, 

lắp đặt 03 đầu đọc thẻ CCCD điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giám 

sát, phòng tránh gian lận trong thi cử, sát hạch lái xe). Hiện tại Sở Giao thông vận tải 

đã chuyển giao chức năng, nhiêm vụ  về Công an tỉnh để tiếp tục thực hiện.
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Mô hình 13: Triển khai cho 

vay tín chấp công dân: hộ 

nghèo, người có công

Chủ trì: Ngân hàng nhà nước 

khu vực 3

Phối hợp/thực hiện: C06, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Sở Nội 

vụ

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Triển khai theo lộ trình

* Kết quả cụ thể:

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 331/UBND-NC ngày 21/01/2024 về 

việc tổ chức tuyên truyền các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội.. Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La đã  ban hành Công văn số 1120/SLA1 

ngày 10/11/2023, 430/SLA1 ngày 04/5/2024 về tiếp tục triển khai giải pháp ứng dụng 

dữ liệu dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng;…

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh và triển khai hiệu quả các 

sản phẩm cho vay không tài sản bảo đảm để người dân được tiếp cận với nguồn vốn 

chính thống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế tình trạng tín dụng đen; 

nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay để xét 

duyệt cho vay; chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn thông tin, 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội để 

người dân biết và tiếp cận, sử dụng sản phẩm.
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Mô hình 14: Phát triển du 

lịch, gắn với phát triển đặc 

sản vùng miền hỗ trợ người 

dân ứng dụng dữ liệu dân 

cư, định danh xác thực điện 

tử trong phát triển kinh tế 

hộ gia đình, kinh tế số

Chủ trì: Sở VH-TT&DL

Phối hợp/thực hiện: Công an 

tỉnh, C06

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

Căn cứ văn bản số 4396/C06-TTDLDC ngày 29/9/2024 của cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH, Công an tỉnh Sơn La đã xây dựng Kế hoạch triển khai phẩn mềm quản trị nội 

dung –CMS (Loa phường) trên VNeID. Hiện nay, Công an tỉnh đang duy trì thực hiện 

đăng tải các tin, bài quảng bá hình ảnh, đặc sản của tỉnh lên ứng dụng VNeID (Tổng 

số đã có 65 bài viết được đăng tải trên ứng dụng VNeID)

III

15
Mô hình 15: Đảm bảo điều 

kiện công dân số

Chủ trì: Sở Khoa học và Công 

nghệ, Công an tỉnh

Phối hợp/thực hiện: 

C06, CQĐP, DN, các ngân hàng

Theo dõi, đôn đốc: Công an tinh.

* Đánh giá tiến độ: Triển khai theo lộ trình

* Kết quả cụ thể:

- Công an tỉnh đã thu nhận 25.259 hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân; thu nhận và 

được phê duyệt 15.492 hồ sơ, kích hoạt 37.468 tài khoản định danh điện tử cho công 

dân Việt Nam, lũy kế đã thu nhận và được phê duyệt 834.716 hồ sơ, kích hoạt 

765.661 tài khoản định danh điện tử; tổ chức thu nhận và được phê duyệt 2.999 hồ sơ 

cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, trong đó có 2.302 tài khoản của 

doanh nghiệp, hợp tác xã.

- 100% các cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân có thẩm quyền ký văn bản từ cấp 

tỉnh đến cấp xã đã được cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax Mobile, học bạ số trên địa 

bàn tỉnh.

- Lũy kế đến ngày 01/3/2026, số chứng thư số chuyên dùng công vụ còn đang hoạt 

động của tỉnh Sơn La là 11.469 CTS đang hoạt động, trong đó: 1.606 CTS tổ chức, 

9.817 CTS cá nhân gồm: 6.730 CTS loại Token, 594 CTS loại SIM-PKI, 2.493 CTS 

RSSP (ký số tập trung); tổng chữ ký số công cộng cá nhân (bao gồm cả USB Token 

và SmartCA) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 22.657 chữ ký số.

16
Mô hình 16: Chuẩn hóa xác 

thực tập trung (SSO)

Chủ trì: Sở Khoa học và Công 

nghệ

Phối hợp/thực hiện:  DN, C06

Theo dõi, đôn đốc:  Sở Khoa 

học và Công nghệ

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

* Kết quả cụ thể: Hoàn thành triển khai kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp tính năng 

đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO), chính thức chuyển đổi sang sử 

dụng VNeID là tài khoản duy nhất thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (tháng 7/2024)

NHÓM TIỆN ÍCH PHỤC VỤ CÔNG DÂN SỐ (10 MÔ HÌNH)
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STT Mô hình

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ PHỐI 

HỢP/ THEO DÕI ĐỂ THỰC 

HIỆN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH

Kết quả, tiến độ triển khai triển khai

17

Mô hình 17: Truyền thông 

chính sách qua hệ thống 

LED, Pano, Áp phích, 

Truyền thanh cơ sở, Truyền 

hình địa phương, hệ thống 

phát thanh thông minh, nền 

tảng số

Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch

Phối hợp/thực hiện: DN, C06

Theo dõi, đôn đốc: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

* Kết quả cụ thể: Nhiệm vụ được triển khai thường xuyên, định kỳ hàng tháng do các 

cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, 

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố (cũ), các xã thực hiện công 

tác tuyên truyền

18

Mô hình 18: Triển khai nền 

tảng đào tạo, giáo dục trực 

tuyến đại chúng mở 

(MOOC) trên toàn quốc để 

nâng cao nhận thức, hỗ trợ 

triển khai Đề án 06 cho các 

cán bộ, công chức, viên 

chức, giảm chi phí đào tạo 

truyền thống

Chủ trì: Công an tinh

Phối hợp/thực hiện: 

Sở Khoa học và Công nghệ, C06

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành

* Kết quả cụ thể: Công an tỉnh đã tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công 

văn số 3594/UBND-NC ngày 13/9/2023 về đăng ký đào tạo nâng cao nhận thức 

chuyển đổi số phục vụ triển khai Đề án 06/CP gửi C06 với tổng số 2.678 học viên 

tham gia. Công an tỉnh đã phối hợp C06, Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức hướng 

dẫn cho học viên đăng ký tài khoản và tham gia các nội dung đào tạo theo kế hoạch 

(hoàn thành trong tháng 9/2023)

19

Mô hình 19: Triển khai tố 

giác tội phạm qua ứng dụng 

VneID

Chủ trì: Công an tinh

Phối hợp/thực hiện: 

Sở Văn hóa, TT&DL, C06

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên.

* Kết quả cụ thể:

- Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an cơ sở tuyên truyền, hướng 

dẫn công dân thực hiện gửi tố giác, tin báo về tội phạm qua chức năng của ứng dụng 

VNeID .

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã ban hành Kế hoạch để phối hợp với UBND huyện 

Mộc Châu triển khai mô hình ứng dụng VNeID trong phòng, chống tội phạm ma túy 

tại xã Lóng Sập thuộc huyện Mộc Châu, Sơn La năm 2024 (tổ chức lễ ra mắt mô hình 

vào ngày 18/12/2024)

20

Mô hình 20: Triển khai 

tuyên chuyển chính sách, 

hỗ trợ pháp lý qua ứng 

dụng VNeID, Call Centrer

Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch

Phối hợp/thực hiện: 

Công an tỉnh, C06

Theo dõi, đôn đốc: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch

Đánh giá tiến độ: Thực hiện thường xuyên

Kết quả cụ thể: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền người dân về các chính sách, hỗ 

trợ pháp lý đã tích hợp trên VNeID.
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STT Mô hình

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ PHỐI 

HỢP/ THEO DÕI ĐỂ THỰC 

HIỆN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH

Kết quả, tiến độ triển khai triển khai

21

Mô hình 21: Triển khai hệ 

thống quản lý trường học: 

Xác thực thông tin giáo 

viên và học sinh; Cho phép 

giáo viên đăng nhập bằng 

tài khoản VneID (SSO); 

Quản lý điểm, lịch học…

Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp/thực hiện: 

Sở Khoa học và Công nghệ, C06

Theo dõi, đôn đốc: Sở Khoa học 

và Công nghệ

* Đánh giá tiến độ: Chậm tiến độ

* Kết quả cụ thể: Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-SGDĐT 

ngày 11/10/2023 về triển khai mô hình; ban hành Công văn số 1820/SGDĐT-KHTC 

gửi Viettel Sơn La đề nghị hỗ trợ miễn phí giải pháp triển khai thực hiện (chưa có kết 

quả cụ thể)

22
Mô hình 22: Thông tin lý 

lịch tư pháp trên VNeID

Chủ trì: Công an tỉnh

Phối hợp/thực hiện:  Sở Tư 

pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, ...

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

* Kết quả cụ thể: Tỉnh Sơn La đã hoàn thành nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, 

đảm bảo an ninh an toàn hệ thống và chính thức triển khai thí điểm từ ngày 

28/11/2024. Trong quý I/2026, đã tiếp nhận, giải quyết 555 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý 

lịch tư pháp qua VNeID/tổng số 621 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp (đạt 

89,37%)

23

Mô hình 23: Triển khai tích 

hợp thông tin Sổ sức khỏe 

điện tử, Sổ lao động điện tử 

trên VNeID

Chủ trì: C06

Phối hợp/thực hiện: 

Công an tỉnh, Sở Y tế, sở Nội vụ

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Đang triển khai theo lộ trình hướng dẫn của Bộ, ngành Trung 

ương.

* Kết quả cụ thể:  Tỉnh Sơn La đã tích hợp được 339.293 sổ sức khỏe điện tử (Trong 

đó, khối cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhà nước đạt gần 

100%), 11.852 giấy chuyển tuyến, 13.601 giấy hẹn khám lại lên VNeID.

IV

24

Mô hình 24: Quản lý thông 

tin người sử dụng đất, chủ 

sở hữu nhà ở, tài sản gắn 

liền với đất thông qua Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, VNeID

Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Phối hợp/thực hiện: 

Sở Khoa học và Công nghệ, C06

Theo dõi, đôn đốc: Sở Khoa học 

và Công nghệ

* Đánh giá tiến độ: Triển khai theo lộ trình

* Kết quả cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn 

La theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT như: (1) Duy trì, cập nhật, chỉnh lý 

CSDL đất đai như một nhiệm vụ thường xuyên; (2) Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu nhóm 

(2) và nhóm (3) chưa xử lý xong, đảm bảo dữ liệu đạt tiêu chuẩn "đúng - đủ - sạch - 

sống"; (3) Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy chế nội bộ về quản lý, khai thác CSDL 

đất đai. Chỉ đạo nghiên cứu tham mưu triển khai Quyết định 441/QĐ-BNNMT ngày 

02/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố và hướng dẫn kết nối 

để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành 

chính

NHÓM SỐ HÓA, TẠO LẬP DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ PHỤC VỤ CẢI 
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STT Mô hình

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ PHỐI 

HỢP/ THEO DÕI ĐỂ THỰC 

HIỆN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH

Kết quả, tiến độ triển khai triển khai

25

Mô hình 25: Số hóa tạo lập 

dữ liệu trên nền Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, 

như: Hộ tịch, lao động xã 

hội, các tổ chức, đoàn 

hội…. Phục vụ cải cách 

TTHC.

Chủ trì: Các sở ngành (Y tế, Nội 

vụ, Tư pháp, Đoàn hội…) 

Phối hợp/thực hiện: 

Công an tỉnh, UBND huyện, thị 

xã, thành phốthành phố

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

*Kết quả cụ thể:

Công an tỉnh: duy trì rà soát, làm sạch, cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư thông tin 101.196 trường hợp dữ liệu hội viên hội nông dân, 63.973 dữ liệu 

hội viên hội người cao tuổi, 34.161 dữ liệu hội viên hội cựu chiến binh, 652.887 dữ 

liệu người lao động, 123.186 dữ liệu hội viên hội chữ thập đỏ,...

26

Mô hình 26: Quản lý 

chương trình An sinh xã 

hội thông qua VneID

Chủ trì: Sở Nội vụ; Sở Y tế

Phối hợp/thực hiện: 

C06, UBND huyện, thị xã, 

thành phố

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Triển khai theo lộ trình

*Kết quả cụ thể:  

+ Cho đối tượng là người có công với cách mạng: đã mở tài khoản và chi trả trợ cấp 

qua tài khoản cho 2.563/2.563 người (đạt 100%).

+ Cho đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: số đối 

tượng mở tài khoản và nhận chi trả qua tài khoản trên địa bàn tỉnh là 36.707/48.324 

chiếm 75,96%.

+ Chi trả chế độ BHXH, TCTN nhận qua tài khoản cá nhân: số người nhận chế độ 

qua tài khoản là 30.610/36.867 người, đạt tỷ lệ 83,0%, trong đó: Người hưởng lương 

hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân là 28.045 người, đạt tỷ lệ 

81,8%; người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua tài khoản cá nhân là 962 người, đạt 

100,0%; người hưởng TCTN qua tài khoản cá nhân là 1.603 người, đạt 100,0%. 


V

27
Mô hình 27: Phân tích tình 

hình dân cư

Chủ trì: Sở Khoa học và Công 

nghệ

Phối hợp/thực hiện: 

CAT, DN, C06

Theo dõi, đôn đốc: Sở Khoa học 

và Công nghệ

* Đánh giá tiến độ: Đang thực hiện

* Kết quả cụ thể: Tổ Công tác đã ban hành Công văn số 11/TCT-CAT ngày 

05/02/2026 v/v đôn đốc triển khai mô hình Đề án 06/CP yêu cầu Sở Khoa học và 

Công nghệ tập trung tham mưu, triển khai thực hiện (một số địa phương đã hoàn 

thành)

28
Mô hình 28: Phân tích tình 

hình lao động

Chủ trì: Sở Khoa học và Công 

nghệ

Phối hợp/thực hiện: 

Sở Nội vụ, DN, C06

Theo dõi, đôn đốc: Sở Khoa học 

và Công nghệ

* Đánh giá tiến độ: Triển khai theo lộ trình

* Kết quả cụ thể: Tổ Công tác đã ban hành Công văn số 11/TCT-CAT ngày 

05/02/2026 v/v đôn đốc triển khai mô hình Đề án 06/CP yêu cầu Sở Khoa học và 

Công nghệ tập trung tham mưu, triển khai thực hiện (một số địa phương đã hoàn 

thành). Việc kết nối, phân tích theo lộ trình tại mô hình 27

NHÓM PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CÁC CẤP (06 MÔ HÌNH)
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STT Mô hình

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ PHỐI 

HỢP/ THEO DÕI ĐỂ THỰC 

HIỆN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH

Kết quả, tiến độ triển khai triển khai

29

Mô hình 29: Trung tâm 

Giám sát an ninh mạng 

SOC Tỉnh

Chủ trì: Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Phối hợp/thực hiện: 

DN, C06

Theo dõi, đôn đốc: Sở Khoa học 

và Công nghệ 

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

* Kết quả cụ thể: Hệ thống Giám sát an ninh mạng tỉnh Sơn La đã triển khai theo hình 

thức Thuê dịch vụ CNTT từ năm 2018, giám sát an toàn thông tin 24/7 trên tất cả các 

hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm, chính xác 

về các sự cố tấn công mạng, đồng thời, xác định các dấu hiệu tấn công, mã độc, lỗ 

hổng trong các hệ thống

30

Mô hình 30: Tổ chức đào 

tạo, tập huấn an ninh, an 

toàn, bảo mật thông tin cho 

người sử dụng cuối (end 

use).

Chủ trì: Công an tỉnh

Phối hợp/thực hiện: 

DN, C06

Theo dõi, đôn đốc: Công an tỉnh

* Đánh giá tiến độ: Hoàn thành và duy trì thường xuyên

* Kết quả cụ thể: Công an tỉnh đã phối hợp với Đai học Bách khoa Hà Nội, Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH hoàn thành tập huấn cho 1.146 học viên là cán bộ, công chức, 

viên chức tại các sở, ngành, địa phương, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an Sơn La 

(lớp đào tạo, nâng cao nhận  thức an toàn trên không gian số)
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